
STT Mã MH Tên môn học Tên CBGD Số SV Ngày thi Mã phòng Giờ thi Ghi chú

1 202358 Hóa hữu cơ Phạm Thị Bích Vân 22 17-08-20 CT 301 13:00

2 202358 Hóa hữu cơ Phạm Thị Bích Vân 21 17-08-20 CT 302 13:00

3 210450 Thiết kế sản phẩm mới Dương Thị Ngọc Diệp 18 17-08-20 CT 301 14:30

4 210450 Thiết kế sản phẩm mới Dương Thị Ngọc Diệp 17 17-08-20 CT 302 14:30

5 200104 Đường lối CM Đảng CSVN Lê Thị Bích Nga 22 18-08-20 CT 301 13:00

6 200104 Đường lối CM Đảng CSVN Lê Thị Bích Nga 22 18-08-20 CT 302 13:00

7 210550 Dinh dưỡng đại cương Huỳnh Tiến Đạt 22 19-08-20 CT 301 13:00

8 210550 Dinh dưỡng đại cương Huỳnh Tiến Đạt 22 19-08-20 CT 302 13:00

9 210253 CNCB Thức uống Dương Thị Ngọc Diệp 18 20-08-20 CT 301 13:00

10 210253 CNCB Thức uống Dương Thị Ngọc Diệp 17 20-08-20 CT 302 13:00

11 210304 Kỹ thuật thực phẩm 2 Nguyễn Trung Hậu 21 20-08-20 CT 301 14:30

12 210304 Kỹ thuật thực phẩm 2 Nguyễn Trung Hậu 21 20-08-20 CT302 14:30

13 210150 Đại cương KH & CNTP

Kha Chấn Tuyền

Lê Trung Thiên

Dương Thị Ngọc Diệp

Nguyễn Anh Trinh 

25 21-08-20 CT 301 14:30

14 210150 Đại cương KH & CNTP

Kha Chấn Tuyền

Lê Trung Thiên

Dương Thị Ngọc Diệp

Nguyễn Anh Trinh 

25 21-08-20 CT 302 14:30

15 210360 CNCb sữa & sản phẩm từ sữa Lê Trung Thiên 18 24-08-20 CT 301 13:00

16 210360 CNCb sữa & sản phẩm từ sữa Lê Trung Thiên 18 24-08-20 CT 302 13:00

17 210255 Hóa sinh đại cương Phan Tại Huân 23 24-08-20 CT 301 14:30
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18 210255 Hóa sinh đại cương Phan Tại Huân 22 24-08-20 CT 302 14:30

19 210154 Khoa học cảm quan Kha Chấn Tuyền 20 25-08-20 CT 301 14:30

20 210154 Khoa học cảm quan Kha Chấn Tuyền 20 25-08-20 CT 302 14:30

21 210356 Bao bì thực phẩm Condro Wibowo 21 26-08-20 CT 301 8:00

22 210356 Bao bì thực phẩm Condro Wibowo 21 26-08-20 CT 302 8:00

23 210361 Thiết kế & phân tích số liệu Phạm Tuấn Anh 25 26-08-20 CT 301 9:30

24 210361 Thiết kế & phân tích số liệu Phạm Tuấn Anh 24 26-08-20 CT 302 9:30

25 210420 Phát triển sản phẩm Kha Chấn Tuyền 19 27-08-20 CT 301 8:00

26 210420 Phát triển sản phẩm Kha Chấn Tuyền 18 27-08-20 CT 302 8:00

27 202454 Sinh học 2 Đoàn Thị Phương Thùy 22 27-08-20 CT 301 9:30

28 202454 Sinh học 2 Đoàn Thị Phương Thùy 21 27-08-20 CT 302 9:30

29 210317 Phát triển cộng đồng Nguyễn Ngọc Thùy 21 28-08-20 CT 301 8:00

30 210317 Phát triển cộng đồng Nguyễn Ngọc Thùy 20 28-08-20 CT 302 8:00

31 200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Trọn 22 28-08-20 CT 301 9:30

32 200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Trọn 21 28-08-20 CT 302 9:30

33 213655 Anh văn tổng quát 1 TT Ngoại ngữ 28 03-09-20 TTNN 8:00

34 213654 Anh văn chuyên ngành 2 Huỳnh Tiến Đạt 16 07-09-20 CT 301 9:30

35 213654 Anh văn chuyên ngành 2 Huỳnh Tiến Đạt 15 07-09-20 CT 302 9:30

36 202252 Vật lý 1 Nguyễn Thanh Sơn 20 08-09-20 CT 301 9:30

37 202252 Vật lý 1 Nguyễn Thanh Sơn 20 08-09-20 CT 302 9:30

38 202353 Hóa đại cương 1 Phạm Thị Bích Vân 16 09-09-20 CT 301 9:30

39 202353 Hóa đại cương 1 Phạm Thị Bích Vân 15 09-09-20 CT 302 9:30

40 202151 Giải tích 1 Trần Bảo Ngọc 15 10-09-20 CT 301 9:30

41 202151 Giải tích 1 Trần Bảo Ngọc 14 10-09-20 CT 302 9:30



42 200102 Kinh tế chính trị Mác -Lênin Nguyễn Thanh Long 15 11-09-20 CT 301 9:30

43 200102 Kinh tế chính trị Mác -Lênin Nguyễn Thanh Long 15 11-09-20 CT 302 9:30
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